
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp TBCTL Giảng viên Hướng dẫn Thông tin giảng viên

1 030630140592 Lâm  Chương Luận 28/02/1996 DH30QT01 7.14 ThS. Đặng Trương Thanh Nhàn

2 030630140577 Vũ Thị Hương Ly 07/05/1996 DH30QT02 6.43 ThS. Đặng Trương Thanh Nhàn

3 030630140647 Hoàng  Thị Nga 12/03/1996 DH30QT02 6.90 ThS. Đặng Trương Thanh Nhàn

4 030630140136 Phan  Kim Ngân 17/04/1996 DH30QT02 6.92 ThS. Đặng Trương Thanh Nhàn

5 030630140437 Lê Hoài Đông Nghi 13/07/1996 DH30QT02 7.56 ThS. Đặng Trương Thanh Nhàn

6 030630140805 Lê  Phương Nghi 09/01/1996 DH30QT02 6.38 ThS. Đặng Trương Thanh Nhàn

7 030630142325 Hồ Thị Xuân Huyền 14/10/1996 DH30QT02 6.56 ThS. Dương Văn Bôn

8 030630142772 Trần Thị Bích Huyền 07/07/1995 DH30QT01 6.84 ThS. Dương Văn Bôn

9 030630140595 Lý  Thị Kiều 03/10/1996 DH30QT03 7.15 ThS. Dương Văn Bôn

10 030630142775 Lê Thị Kim Liên 01/04/1996 DH30QT01 8.49 ThS. Dương Văn Bôn

11 030630140591 Nguyễn  Đức Linh 19/03/1995 DH30QT02 6.37 ThS. Dương Văn Bôn

12 030630141351 Nguyễn  Minh Luân 09/04/1996 DH30QT03 6.75 ThS. Dương Văn Bôn

13 030327111584 Nguyễn Ngọc Thuỷ 01/11/1993 DH27QT_02 6.10 ThS. Hồ Thiện Thông Minh

14 030630140335 Vũ Thủy Tiên 20/03/1996 DH30QT03 6.51 ThS. Hồ Thiện Thông Minh

15 030630140754 Nguyễn Vũ Thủy Tiên 14/03/1996 DH30QT02 7.27 ThS. Hồ Thiện Thông Minh

16 030630140996 Lê Thị Bảo Trân 11/02/1996 DH30QT01 6.53 ThS. Hồ Thiện Thông Minh

17 030630140756 Trần Ngọc Phương Trang 13/04/1996 DH30QT02 6.71 ThS. Hồ Thiện Thông Minh

18 030630142689 Đỗ Thị Thùy Trang 09/03/1995 DH30QT02 6.49 ThS. Hồ Thiện Thông Minh

19 030630142811 Nguyễn Thị Trâm Anh 28/03/1996 DH30QT01 7.14 ThS. Lê Ngọc Thắng

20 030630142119 Nguyễn Thị Hồng Ánh 18/03/1996 DH30QT02 5.97 ThS. Lê Ngọc Thắng

21 030630141034 Ngô Thị Cẩm Châu 17/09/1994 DH30QT01 6.94 ThS. Lê Ngọc Thắng

22 030630140760 Phan  Mỹ Chi 09/08/1996 DH30QT03 7.02 ThS. Lê Ngọc Thắng

23 030630141026 Nguyễn  Thục Đan 31/08/1996 DH30QT01 6.81 ThS. Lê Ngọc Thắng

24 030630141240 Võ Thị Kiều Duyên 03/11/1996 DH30QT02 6.46 ThS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh

25 030630140796 Ninh  Thị Hà 16/12/1996 DH30QT03 6.53 ThS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh

26 030630140520 Nguyễn Thị Thúy Hằng 03/06/1996 DH30QT03 6.54 ThS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh

27 030630140525 Bế  Thị Hằng 10/04/1996 DH30QT02 6.44 ThS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh

28 030630141236 Phạm  Nguyên Hằng 18/10/1996 DH30QT02 6.97 ThS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh

29 030630142188 Trần Thị Thúy Hằng 25/10/1996 DH30QT02 6.62 ThS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh

30 030630141684 Trần  Trịnh Nghi 22/03/1996 DH30QT02 7.32 ThS. Nguyễn Thị Anh Thy

31 030630142435 Nguyễn Hữu Thảo Nguyên 03/05/1995 DH30QT02 6.69 ThS. Nguyễn Thị Anh Thy
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32 060316160005 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 06/11/1994 LT16DH02 6.29 ThS. Nguyễn Thị Anh Thy

33 030630140447 Lê Ngọc Uyên Nhi 10/09/1996 DH30QT01 6.68 ThS. Nguyễn Thị Anh Thy

34 030630140150 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10/12/1996 DH30QT03 7.18 ThS. Nguyễn Thị Anh Thy

35 030630140961 Bùi Thị Hồng Nhung 08/02/1996 DH30QT01 6.35 ThS. Nguyễn Thị Anh Thy

36 030630141855 Lê Kim Phát 08/05/1996 DH30QT02 6.32 ThS. Nguyễn Thị Anh Thy

37 030630140506 Nguyễn Hoàng Phi 13/11/1996 DH30QT02 6.92 ThS. Trương Đình Thái

38 030529130446 Phạm Thị Bích Phương 15/09/1995 DH29KT04 7.20 Ngành 2 ThS. Trương Đình Thái

39 030630141763 Nguyễn Ngọc Bích Phương 25/02/1996 DH30QT02 6.73 ThS. Trương Đình Thái

40 030630142134 Lê Thị Diễm Phương 28/06/1996 DH30QT03 6.29 ThS. Trương Đình Thái

41 030630140539 Võ  Nhựt Quế 13/11/1996 DH30QT01 6.88 ThS. Trương Đình Thái

42 030630142223 Phạm Thị Hồng Trinh 15/12/1996 DH30QT03 6.60 ThS. Võ Thị Ngọc Linh

43 030630140614 Võ Thị Kim Tuyến 23/08/1996 DH30QT03 7.37 ThS. Võ Thị Ngọc Linh

44 030630140471 Trần Thị Thanh Tuyền 01/06/1996 DH30QT01 7.32 ThS. Võ Thị Ngọc Linh

45 030630140792 Vũ Bảo Tú Uyên 15/03/1996 DH30QT01 6.76 ThS. Võ Thị Ngọc Linh

46 030630140474 Võ Tiếng Việt 18/04/1996 DH30QT01 6.88 ThS. Võ Thị Ngọc Linh

47 060316160031 Đặng Tấn Vũ 17/03/1991 LT16DH02 6.42 ThS. Võ Thị Ngọc Linh

48 030630141131 Nguyễn Thị Như Ý 04/02/1996 DH30QT01 6.55 ThS. Võ Thị Ngọc Linh

49 030630142479 Nguyễn  Thúy Hằng 11/12/1996 DH30QT01 6.82 TS. Bùi Quang Tín

50 030630140779 Nguyễn Thị Hậu 05/08/1995 DH30QT03 7.07 TS. Bùi Quang Tín

51 030630140800 Đinh Thị Thu Hiền 23/02/1995 DH30QT03 6.57 TS. Bùi Quang Tín

52 030630140517 Lê Thị Minh Hoàng 10/05/1996 DH30QT01 6.66 TS. Bùi Quang Tín

53 030630142540 Lê Thị Thanh Thảo 10/06/1996 DH30QT02 7.09 TS. Nguyễn Văn Thụy

54 030630142604 Lương Thị Kim Thảo 11/10/1996 DH30QT01 6.38 TS. Nguyễn Văn Thụy

55 030630140574 Lê  Công Thạo 24/11/1994 DH30QT03 6.93 TS. Nguyễn Văn Thụy

56 030630140981 Huỳnh Đức Thịnh 03/10/1996 DH30QT01 6.51 TS. Nguyễn Văn Thụy

57 030630140662 Nguyễn Thanh Thư 23/08/1996 DH30QT03 6.21 TS. Nguyễn Văn Thụy

58 030630142753 Lê Thị Minh Thư 26/02/1996 DH30QT01 5.94 TS. Nguyễn Văn Thụy

59 030630142310 Lê Thị An 15/03/1995 DH30QT01 6.90 TS. Nguyễn Văn Tiến

60 030630140641 Đinh Vũ Đức Anh 01/01/1996 DH30QT01 5.93 TS. Nguyễn Văn Tiến

61 030630140959 Võ Thị Hồng Anh 04/06/1996 DH30QT01 7.02 TS. Nguyễn Văn Tiến

62 030630142764 Lê Thị Minh Anh 20/01/1996 DH30QT02 6.33 TS. Nguyễn Văn Tiến

63 030630140179 Hồ  Thị Diễm 02/02/1995 DH30QT02 6.79 TS. Trần Dục Thức

64 030630140478 Bùi Thị Minh Điệp 11/09/1996 DH30QT03 7.44 TS. Trần Dục Thức

65 030630140480 Phạm Nữ Hiền Đoan 13/11/1996 DH30QT02 6.97 TS. Trần Dục Thức

66 030630140666 Trần  Viết Đức 29/06/1996 DH30QT01 6.63 TS. Trần Dục Thức

67 030329130156 Nguyễn Nhất Duy 01/08/1994 ÐH29MK_02 6.29 Ths Ngô Thị Xuân Bình

68 030329130244 Đoàn Thành Long 07/09/1995 ÐH29MK_02 6.28 Ths Ngô Thị Xuân Bình

69 030329130095 Nguyễn Quang Tuyên 28/08/1991 ÐH29MK_02 5.71 Ths Ngô Thị Xuân Bình

70 030630140012 Nguyễn Thị Kim Ánh 23/04/1996 DH30MK01 7.28 Ths Ngô Thị Xuân Bình
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71 030630140161 Lê  Thị Dự 15/08/1996 DH30MK01 6.68 Ths Ngô Thị Xuân Bình

72 030630142818 Lai  Ngọc Duyên 13/03/1996 DH30MK01 7.73 Ths Ngô Thị Xuân Bình

73 030630140891 Nguyễn Lệ Mai Duyên 10/02/1996 DH30MK01 6.51 Ts Hoàng Thị Thanh Hằng

74 030630142610 Phạm Chí Hảo 28/10/1996 DH30MK01 7.04 Ts Hoàng Thị Thanh Hằng

75 030630140609 Nguyễn  Thị Hoan 12/09/1996 DH30MK01 6.84 Ts Hoàng Thị Thanh Hằng

76 030630142287 Nguyễn Thị Thu Hương 29/10/1996 DH30MK01 6.83 Ts Hoàng Thị Thanh Hằng

77 030630140065 Nguyễn Thị Thu Huyền 15/03/1996 DH30MK01 6.97 Ts Hoàng Thị Thanh Hằng

78 030630140253 Nguyễn  Trà Mi 06/09/1996 DH30MK01 6.92 Ts Hoàng Thị Thanh Hằng

79 030630140645 Trần Duy Minh 16/09/1996 DH30MK01 7.04 Ths Phạm Ngọc Thu Trang

80 030630140367 Lê Thị Mỹ Nhi 15/02/1996 DH30MK01 6.33 Ths Phạm Ngọc Thu Trang

81 030630140714 Nguyễn  Thanh Nhi 19/05/1996 DH30MK01 6.46 Ths Phạm Ngọc Thu Trang

82 030630140767 Nguyễn Thị Huỳnh Như 06/07/1996 DH30MK01 7.04 Ths Phạm Ngọc Thu Trang

83 030630140691 Phan Hồng Nhung 10/08/1996 DH30MK01 6.48 Ths Phạm Ngọc Thu Trang

84 030630142502 Thái Hoàng Phúc 05/12/1996 DH30MK01 6.24 Ths Phạm Ngọc Thu Trang

85 030630140261 Hà Huỳnh Phương Trinh 19/02/1996 DH30MK01 6.77 Ths Phạm Ngọc Thu Trang

86 030630140314 Tất  Mỹ Tú 15/09/1996 DH30MK01 6.60 Ths Phạm Ngọc Thu Trang

87 030630142098 Hồ Thanh Vạn 10/09/1996 DH30MK01 6.22 Ths Châu Đình Linh

88 030630140126 Đặng Thị Thảo Anh 01/10/1996 DH30MK02 7.03 Ths Châu Đình Linh

89 030630141541 Ngô Đào Quỳnh Anh 23/09/1996 DH30MK02 6.54 Ths Châu Đình Linh

90 030630140676 Trần Nguyễn Huyền Anh 17/11/1996 DH30MK02 6.97 Ths Châu Đình Linh

91 030630140606 Huỳnh Thị Mỹ Hoa 18/07/1996 DH30MK02 7.71 Ths Châu Đình Linh

92 030630142264 Huỳnh Minh Hoà 23/09/1996 DH30MK02 6.80 Ths Châu Đình Linh

93 030630142290 Lưu Thị Mai Hương 21/07/1996 DH30MK02 6.95 Ths Châu Đình Linh

94 030630142698 Hoàng Thị Trúc Linh 06/10/1994 DH30MK02 6.41 Ths Lê Minh Hoàng Long

95 030630140627 Nguyễn Thị Diệu Linh 05/03/1995 DH30MK02 6.77 Ths Lê Minh Hoàng Long

96 030630140658 Đỗ Hoàng Ngọc Long 09/08/1995 DH30MK02 6.13 Ths Lê Minh Hoàng Long

97 030630140318 Nguyễn Minh Luân 10/08/1996 DH30MK02 6.92 Ths Lê Minh Hoàng Long

98 030630140368 Trần Thị Ngọc Lương 12/08/1996 DH30MK02 6.64 Ths Lê Minh Hoàng Long

99 030630142470 Trương  Thị Ly 30/04/1996 DH30MK02 6.59 Ths Lê Minh Hoàng Long

100 030630140886 Nguyễn  Duy Ninh 17/08/1996 DH30MK02 7.75 Ths Lê Minh Hoàng Long

101 030630140883 Vũ Thị Đan Phụng 07/02/1996 DH30MK02 6.73 Ths Lê Minh Hoàng Long

102 030630142511 Nguyễn Thị Thảo Quyên 28/08/1996 DH30MK02 6.49 Ts Nguyễn Văn Thích

103 030630140850 Trần  Hữu Tài 01/09/1996 DH30MK02 6.65 Ts Nguyễn Văn Thích

104 030630140485 Hà Thị Thúy 09/06/1995 DH30MK02 7.05 Ts Nguyễn Văn Thích

105 030630140441 Nguyễn Trung Tiến 25/01/1996 DH30MK02 6.82 Ts Nguyễn Văn Thích

106 030630141602 Đinh Thị Bảo Trân 23/04/1996 DH30MK02 6.51 Ts Nguyễn Văn Thích

107 030630142442 Nguyễn Thị Bảo Trinh 24/03/1996 DH30MK02 7.28 Ts Nguyễn Văn Thích

108 030630140695 Bùi Thị Cẩm Tú 31/05/1996 DH30MK02 6.30 Ts Nguyễn Văn Thích

109 030630140770 Võ Hoàng Anh Tuấn 07/12/1996 DH30MK02 6.46 Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn
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110 030630141117 Lê Thị Hồng Vân 01/05/1996 DH30MK02 6.66 Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

111 030630140473 Trần  Thanh Văn 01/07/1995 DH30MK02 7.15 Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

112 030630141447 Nguyễn Thị Yến Vy 29/06/1996 DH30MK02 6.74 Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

113 030630140723 Hoàng Thị Ngọc Anh 19/12/1996 DH30MK03 6.71 Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

114 030630140028 Hồ Thị Duyên 19/09/1996 DH30MK03 6.56 Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

115 030630142320 Phạm  Thu Hà 24/01/1996 DH30MK03 6.71 Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

116 030630140523 Nguyễn Thị Ánh Hằng 15/08/1996 DH30MK03 6.32 Ths Nguyễn Thị Thanh Nhàn

117 030630142286 Nguyễn Đặng Thảo Hương 13/04/1996 DH30MK03 7.71 Ts Trần Văn Đạt

118 030630140918 Trần Thị Thu Hương 27/04/1996 DH30MK03 7.36 Ts Trần Văn Đạt

119 030630140681 Đỗ Trần Quỳnh Kha 02/02/1996 DH30MK03 6.73 Ts Trần Văn Đạt

120 030630140823 Đặng  Thị Linh 28/11/1996 DH30MK03 6.85 Ts Trần Văn Đạt

121 030630140655 Nguyễn Thị Trà My 23/07/1995 DH30MK03 7.36 Ts Trần Văn Đạt

122 030630142780 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/01/1995 DH30MK03 7.13 Ts Trần Văn Đạt

123 030630140002 Hồ  Thị Ngọc 02/02/1996 DH30MK03 6.77 Ths Đinh Thu Quỳnh

124 030630140783 Nguyễn  Thùy Nguyên 20/01/1996 DH30MK03 6.64 Ths Đinh Thu Quỳnh

125 030630140409 Hà Thị Kim Oanh 08/04/1996 DH30MK03 7.48 Ths Đinh Thu Quỳnh

126 030630141856 Trần Thị Mỹ Phát 17/05/1996 DH30MK03 6.20 Ths Đinh Thu Quỳnh

127 030630142504 Phan Thị Mai Phương 25/04/1996 DH30MK03 6.43 Ths Đinh Thu Quỳnh

128 030630141008 Trương Thị Lệ Phương 05/10/1996 DH30MK03 6.51 Trần Thị Ngọc Quỳnh

129 030630140239 Đặng Thị Như Quỳnh 27/03/1996 DH30MK03 7.27 Trần Thị Ngọc Quỳnh

130 030630140976 Trương Thị Hồng Thảo 16/09/1996 DH30MK03 6.87 Trần Thị Ngọc Quỳnh

131 030630140442 Khưu Quốc Tiến 09/07/1996 DH30MK03 6.50 Trần Thị Ngọc Quỳnh

132 030630140144 Trần  Trung Tín 01/01/1996 DH30MK03 6.28 Trần Thị Ngọc Quỳnh

133 030630141022 Võ Phạm Ngọc Trâm 01/09/1996 DH30MK03 7.14 Trần Thị Ngọc Quỳnh

134 030630140289 Đỗ  Minh Trang 17/03/1996 DH30MK03 7.19 Trần Thị Ngọc Quỳnh
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